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*GHI CHỦ:

Bản vẽ thể hiện kích thước thiết

kế. Đơn vị thi công cần kiểm tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHINHIÊU CHÌNH:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM KỸPHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ MỒ CHỈ MINHCHI MINH

PHE DUYET
Thoo Quyếi dịnh 6:4847 0G:O0 -DHSPKT

Ngay. 18 thang 102.nm 20.
Ký tén:

Trụ thép 100x100x2mm liên

kết bản mã, bulon M10

1948 2350

T1 T1

12

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THANH PHO HỌ CHI MINH

TUQ HIEU TRƯỞNG
TRƯỜNG PRÒNG QUẢN LÝ

ĐẦU TƯ XÂY DỤNG VÀ ĐẦU THẦUĐAU TỰ XAY BUNG VA

TROONG Dol
A! HỌC SỰ PHA

THUA

TP. HỒ CHÍ MINH/

ThS: THAILƯƠNG THỤ

ĐON VỊ THIẾT KE

PÔNG DOINHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀ
1ХAY QUNG SƠN VIỆT

CÔNG TY TNH IANĐÓC

NÀ XÂY DỰNGN

NSƠN VIỆT
PHANANH SON

CLC HIỆM SCHO CHỐ TRÍ TRÌ KIÊN KIỆN TRTRÚC:

LƯƠNG ANH THƯLƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KẾT CÁU:

ה

T1 T1 T1
NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

T1T1 T1 Al
IH TU ẤN XÂY DNG CTS NGUYÊN TUAN ANH

CHỦ TRÌ TRÌ CÁP CÁP THOÁT THOÁT NƯỚC:NƯ

THÂMHAM ĐỊNH
Theo Văn bản s...BCTD-GTS
Ngày....1.6 -12-2025

Chủ trì bộ môn ký tôn:

5000 5000

20000

8 9

MẶT BẰNG MÓNG, TRỤ ĐỠ
TL: 1/75

10

5000

11

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU T

THẦM TRA
Theo văn bản so:6 ВСТТY

Ngày... otháng 62 năm 02

Ký tên:.. sor

LÊ BÁ HUÂN

TÊN CÔNG TRÌNHG 

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KY THUẠTKỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

DỰNGĐỊA ĐIEM XAY DUNG:

SÓ 1, VÔ VĂN NGÅN, PHƯỜNG
SOT, VOVAN NGAN, PHOONG

HỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BÀNG MÓNG, TRU

ĐỠ

HIẾT KẾ BẢN VÊ THI CÔNG

TỶ LE HOÀN THÀNH SỞ BẢN VỆTYLE

АЗ

HOAN THANH

2025 KC-02

مس
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GHI CHỦ:GHI CHU

Bản võ thể hiện kích thước thiết

kế. Đơn vị thi công cần kiểm tra
ke. Đơn vị thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

4 cột thép 150x150x4mm liên

kất bản mà, bulon M16

Σ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM KỸ THUẤT

THÀNH PHỐ HỒ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYUYET
Thoo Quyết ainh 6: 48474.J00- DHSPKT

Ngay.18 ms 101.nm 20.0
Ký tên

CHỦ ĐẦU TU:
TRƯORƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHO HO CHÌ MÌNH
TUQ HIỆU TRƯỞNG

CO. TRƯỜNG PHÒNG QUÂN LÝ
ĐẦU TỰ  XY  DỤNG VÀ ĐÁU THÂU

TRUONG
SỰ PHA

AI HOC SOSU

YTHUA

TP. HO GHI M

ThS: THA RUONG THỤ

GON VI THẾT kе

CONG TY  TNEVAN ĐAU  TỪ VÀ
AY PUNG SON VIỆT

*
 
M
.
S
.

VÀ XÂY DUR M ộ

N SƠN VIETT
H
S

WH PHON ANH SON

CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIẾN

LƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KẾT CÂU:

NGUYÊN QUANG THÁNG

Voy

5000

C1

20000

6

MẶT BẰNG BỎ TRÍ CỘT
TL: 1/75

TAM DIN
Theo Văn bản s6 39van bảPOIG DIS
Hgày217 ay122025..

Chủ trì bộ môn ký tôn.

5000

CÔNG TY CÔ PHẨN KHẢO SÁT |
COPHAN K

10 THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẨM TRA

Theo văn bản số:6/ BСТТ

Ngày.. 6 tháng d2 năm 025

Ký tên Ton

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

A

NGUYEN TUAN ANNGUYỄN TUAN ANH

CHỦ TRÌ CÁP THOÁT NƯỚC

HoaD
LỄ BÁ HUẢN

TÊN CÔNG TRÌNHTEN CONG TRINH

SUA CHUA, CAI TẠOSỬA CHỮA. CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNGBNOORL CANYL

ĐAI HỌC SƯ PHAМ

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BÀNG CỘT

THIẾT KẾ BẢN VỆ THI CÔNG
YLE THÀNH SO BẢN VỀ

A3 2025 KC-03
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8x600=4995

Hộ khung hộp

TRƯỞNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHỂ DUYỆT
Thoo Quyốt định số:484.100-DHSPKT

Ngay. 18. hahg18nam 20.0520.
Kýten:

965x3-2897

Hệ khung hộp
40x80x2mm liên kết hàn

1089x4=4356

18
00

 |

CÔNG TY TNUH TIV XÂY DU G GTS.

THAM
Theo Văn bản ső... CTD-GTe

Ngày....1.5...12-2025

Chủ trì bộ môn ký tôn:

50005000

20000

9

MẶT BẰNG DÀM SÀN
TL: 1/75

23
50

27
50

G
I
A

*GHI CHỦ:GHI CHO:
Bản võ thể hiện kích thước thiết

kế. Đơn vì thi công cần kiểm trake. Đơn vị thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

CHÙ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỒ HỘ CHÍ MINHTHANH PRO R

TUQ HIỆU TRƯỜNG
TRƯỚNG PHÔNG QUÂN LÝ
TU XÂY DỰNG VÀ ĐẦU THAU

RUONG

HỌC SUPHVSUPHIM

S THUAT

CHI MINH

TRỂ THÁI LƯƠNG THỤ

V THIET KE

ONGNTYTINHHR VAN ĐẦU TƯ VÀ
AXNG SỐN VIẾT

TUVABRUNG SƠN VIỆT

VÀ XÂY DQUAM DQAMфорĐÓC

SON VIETA

PHAN ANH SON

CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIÊN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KÉT CÂU:

NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

NGUYÊN TUÁN ANH
NGOTEN TOAN ANH

HỦ TRÌ CẤP THOÁT NƯỚC:

Al

5000

10 CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT1
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẨU TƯ

THẦM TRA

Theo văn bản số:...T/ BСТТY
Ngày..06.. tháng..d2.năm.02ST

Ký tên

LÊ BÁ HUAN

TÊN CÔNG TRÌNHTEN CONG TRINH

SUA CHUA, CAI TẠOoSỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐAI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÅN, PHƯỜNG
THỦ ĐỨC. TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VÊ:

MẶT BÀNG HỆ KHUNG

31Ạ1

A3

DÀM SÀN

THIẾT KÊ BẢN VỀ THI CÔNG
THANH SỐ BẢN VỀ

2025 KC-04
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Khung đỡ mái h p
40x80x20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM KỸ THUẬTSƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYẾT

Thoe Quyốt  dịnh a6:400-DHSPKTNgày.....thángnăm 20.0520.Ký tên:

13
20

13
20

13
20

11
67

G
I
A

*GHI CHỦ:*GHI CHO:

Bản về thể hiện kích thước thiết
a kế. Đơn vị thi công cần kiễm tra

ke. tion vị thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

CHỦ ĐẦU TU:
TRƯỜNG ĐAI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHỈ MINH

TỦO HIẾU TRƯƠNG
TUQ. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG PHÔNG QUẢN LÝ
ĐAU TƯXAY ĐỰNG VÀ ĐẦU THAU

TRƯƠNG NEN
C SƯ PHAM

THLAT

HO CHIMINThS THAILƯƠNG THỤ

ĐƠN VỊ THIỆT Ke
KG

3TY TNHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VARÔNG TỐ TNHH TỪ VĂN ĐẦU TƯ VÀ
XAY DỰNG SƠN VIỆT

TY INHGIAM DĐỐC

IDAUTU

ÔNG TY TNHH TƯ  VẮN - XÂY ĐỰNG GTS

THẦM ĐỊNH
|Theo Văn bản só. /BCTĐ-GTS

Ngày...1.6-12-79p

Chủ trì bộ môn ký tên:

PHAN ANH SON
HPHY GHỨ TRÌ KIỆN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KẾT CAU:

NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

Var

A

5000

4 DA4 Dâmằm chính hộp
150x1

20000

MẶT BẰNG DÀM MÁI
TL: 1/75

5000

10

5000

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁY
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦUTƯ

THẦM TRA

Theo văn bản số:265/ BCTТY

Ngày. 6. tháng 12 năm 2025

Ky ten☑

NGUYỆN TUẢAN ANH

CHỦ TRÌ CÁP THOÁT NƯỚC:

LỄ BÁ HUAN

TÊN CÔNG TRÌNH:TEN CONG TRIN

SUA CHUA, CAI TẠOSỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
THỦ ĐỨC. TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BÀNG HẸ KHUNG MÁI

THIẾT KÊ BẢN VỆ THI CÔNG
TY LE AN THÀNH

A3 2025

SO RÂN V

KC-05
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35
0

8D14 2PL 350x350x10

350

-D8@100

-D8@100

CẮT 1-1 1
8D14

350 PL 350x350x10

Khoan cấy
thép có phu

-HOP 150x150x4 350 gia liên kết

4M16x450
Dàm BTCT

hiện hữu

MẶT BẰNG

CHI TIẾT M1

TL: 1/25

2

2 -D10@150

-D6@100

MẶT ĐỨNG

CHI TIẾT THÉP TƯỜNG
TL: 1/25 - L=47,22m

Dầm 150x150x4

-PL250x250x10

Dàm 150x150x4

*GHI CHÚ:GHICHO:
Bản về thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiểm traKe. Đon vi thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

Cot 150x1

TRƯỞNG ĐẠI HOC SƯ PHAM KÝ THUẬT
THÀNH PHỔ HỞ CHPAPAO

50x4
PHE DUYE

Theo Quyết định 6:4847JQD - DHSPKT
NAy 18thang1nam 20.Ngay...Ngay..

CHI TIẾT LIÊN KET DAM! CỘT
TL: 1/25

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRƯỜNG ĐAI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHÓ HỒ CHỈ MINH

TUO HISLLTRƯỞNG
TUQ. HIỆU TRƯỞNG

Q TRƯỞNG PHÔNG QUÂN LÝ

DAU TƯ XÂY ĐỰNG VÀ ĐẦU THẦU

TRUƠNG N

HỌC SỰ PHA

THAT

ТР. НО СЕБНẤI LUỢNG THU

ĐON VỊ THIẾT KẾ

CỒNG TY INÍH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀTUVAN DAUT
XAY DỪNG SƠN VIỆT

TƯ VẤN ĐẦU SỮморс
CÔNG TY INGIAMвос
VYAY VÀ XÂY DỰNG

SƠN VIETEll

PHOHACANH SON
CHO NHIỆM CHỦ TRÌ KIỂN TRÚC

Var يس

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP LƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KÉT CÂU:

TENTÊN ĐƯỜNG CHIỀU DÀI SỐ LƯƠNG TỔNG TONG
SO HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

C.KIÊN HIÊU

HNIN

THANH CHIEU DAICHIỀU DÀI
T.LOONG
T.LƯƠNG

(mm) (mm) T.BÔ (m) (Kg)

NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:
C.KIÊN

-D10@150 Ad

D6@100
T
H
À
N
H

lu
ợn
g:

1|
Số

 l
ư
ợ
n
g
: 1000 14 1000 32 32 38.67 NGOTEN TON ANNGUYỀN TUẢN ANH

ÁP THOÁT NƯỚC:

300 300 50 8 1300 8 32 41.6 16.41

300 550 850 316 316 268.6 165.60

2 50 47222 50 47322 7 7 331.254 73.52

-Lưới thép sản
4@150

CẮT 2

- Trọng lượng thép có đường kính 46 = 73.52 kg; Chiều dài = 331.25 mét

- Trọng lượng thép có đưởng kính 8 = 16.41 kg; Chiều dài = 41.6 mét

- Trọng lượng thép có đường kính 410 = 165.6 kg; Chiều dài = 268.6 mét

- Trọng lượng thép có đường kính $14 = 38.67 kg; Chiều dài = 32 mét

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG GTS

THÂM ĐINH

Theo Văn bản so.34 /BCTD-GTS

Ngày.....1.6 -12-2025

Chủ trì bộ môn kỷ tên:

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẨU TƯ

THẦM TRA
Theo văn bản số:26J BСТТТ
Ngày. 06. tháng.12 năm 22

Ky ten

LỄ BÁ HUÁN

TÊN CÔNG TRÌNH:TEN CONG TRINH

SỬA CHỮA, CẢI TAO
SUA CHUA, CAI TẠO
TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VÊ:

CÁC CHI TIÉT
THÓNG KÊ THÉP

HIẾT KÊ BẢN VỀ THI CÔNG
THÀNH

A3 2025

SỐ BẢN VỀ

KC-06



27
50

27
50

|Gia có sấncó sàsàn bằng
tám cacbon

*GHI CHỦ:

Bản về thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiểm tra

kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ SƯPHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHỂ DUYỆT

Thoo Quyốt định 6:470D-DHSPKT

Ngay...thángnam 20.

Gia cố sàn bằng
tám cacbon

Ký ten

CÔNG TY
U TƯ VĂN - XÂY DỰNG GTS

THẨM ĐỊN

Theo Văn bắn s .4 /BCTÐ-GTS
o

Ngày.16 -12-.2025
Chu trì bộ môn ký tên

mo ky ten

CHUONG ĐAI HỌC SƯ PHẠM KỲ THUẬT
THÀNH PHÓ HỘ CHỈ MINH

THO HIẾU TRƯỞNG
TUQ HIỆU TRƯƠNG

Q TRƯỜNG RHÔNG QUẢN LÝ
ĐAU TƯ XÂY DỤNG VÀ ĐẦU THẦU
TRƯỜNG

HỌC SƯ PHAM
ETHUAT

 ll

IP. HO CHI MINH

ThS: THÁI LƯƠNG THỤ

DONH
CÔNG TY TNHHTỰ VĂN ĐÀU TƯ VÀ
CÔNG KAY QUNG GƠN VIỆT
CONG KAYAUNOSON
TƯ VẪN ĐẦLGAM ĐỘC

VÀ XÂY DUNG

E SON VIETA

CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIỆN TRÚC

LƯƠNG ANH THƯ

س

THI CÔNG GIA CỐ SÀN BẰNG TẤM CARBON:

1. ĐỊNH VỊ CÁC TẤM DÁN GIA CỐ THEO BẢN VẼ THIẾT KẾ

2. CHUẨN BỊ BỀ MẶT SÀN CẦN GIA CỐ:

CHI TIẾT GIA CÓ SÀN MẶT TRÊN
TL: 1/75

MẶT DƯỚI SÀN: THÁO DỠ TRẦN THẠCH CAO KHU VỰC CẦN GIA CỐ; ĐỤC LỚP VỮA TRÁT TRẮN ĐẾN LỚP BÊ TÔNG SÀN- 

- MẶT TRÊN SÀN: ĐỤC BỎ LỚP GẠCH VÀ VỮA LÁT SÀN ĐẾN SÀN BÊ TÔNG

ĐIỀU CHỈNH BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG CẦN GIA CỐ BẰNG PHẲNG: DÙNG VỮA EXPOXY TRÁM TRÉT CÁC LỖ MỌT, LỒI LÕM, TẠO MẶT PHẲNG

3. THI CÔNG LĂN LỚP LÓTTHICON

TIẾN HÀNH PHA TRỘN KEO LÓT AUP40S, QUÉT LỚP LÓT (2 LỚP) SAU KHI VỆ SINH SẠCH SẼ BỀ MẶT CẦN GIA CƯỜNG VỚI ĐỊNH MÚC 0.15-0.3

KG/M2

4. DÁN TẤM CARBON GIA CỖ:

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU T

THẤM TRA

Theo văn bản số: 265/ ВСТТY

Ngày.. h tháng. 42 năm2ads

Ký tên:2 ел
- SAU KHI QUÉT LỚP LÓT 30 PHÚT TA TIẾN HÀNH THI CÔNG LỚP KEO NỀN SỬ ĐỤNG LOẠI KEO AURBOS.

- YÊU CẦU TẤM DẢN GIA CỐ CÓ PHƯƠNG SONG SONG VỚI PHƯƠNG CHỊU LỰC CHÍNH CỦA KẾT CẤU GIA CÓ

- DÁN TẨM CARBON THỰC HIỆN MỘT PHÍA TRÁNH ĐỂ KHÔNG KHÍ NẰM TRONG TẤM DÁN
-DAN TAM CАНВО

5. LĂN LỚP KEO THỨ 2

- CHỞ LỚP KEO VÀ TẨM CARBON THỨ NHẤT KHÔ, TIẾN HÀNH LĂN LỚP THỨ 2 VỚI ĐỊNH MỨC 0.2-0.4 KG/M2

6. HOÀN THIỆN

- TÔ TRÁT LỚP VỮA DÀY 1.5CM BẢO VỆ TẤM DÁN GIA CỐ

7. HOÀN TRÃ MẶT BẰNG VÀ BÀN GIAO NGHIÊM THU

CHỦ TRÌ KÉT CÁU:

NGUYỄN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

NGUYỄN TUÁN ANH

CHỦ TRÌ CÁP THOÁT NƯỚC:

LỄ BÁ HUÂN

TÊN CÔNG TRÌNH:

A

SỬA CHỮA, CẢI TAO
UR CHOR, CAL TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT GIA CÓ SÀN

TY LE

HIỆT KÊ BẢN VỆ THI CÔNG
THÀNH SỞ BẢN VỀ

A3 2025 KC-07
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GHI CHỦ

Π ĐÈN LED PHA 30W

ĐÈN TREO TRÀN CÓ CHỤP

680 5000

8

*GHI CHỦ:GHI CHU:

Bản về thể hiện kích thước thiết

kế. Đơn vị thi công cần kiểm tra
ke. Đơn vị thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

Đên treo trần
có chụp 18

Đèn Led pha 30W

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH NHỐ HỒ CHỈ MINHCHÍ 

. PHEDUYỆT

Thoo Quyết định 6:4847J0D-DHSPKT
Ngay.1.8.thang.10nam 20..thang..nam 20.

CÔNG TY TNHH T

Kýten:

THÂM

VẪN- XÂY DỰNG GTS

M ĐỊNH
Theo Văn bản s24 BCTD-GTSe so

Ngay..612.2025
Chủ n
chủ trì bộ môn ký tên:

tus

HIỆU CHÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHỈ MÌNH

TUQ. HIỆU TRƯỜNG

TRƯỜNG PHÒNG QUÂN LÝ

ĐẠU TU XAY DỰNG VÀ ĐẦU THAU

TRƯỜNGI

ĐAI HỌC SỰ PH

THUA

TP. HON ONG THỤ

ĐON VỊ THIỆT KЁ

CONG TY INHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀRNGINHỆ 
☐ XAY DUNG 6ON VIỆT

CÔNG TY nốc
VAN ĐAU TO
(ÂY DUNG

SON YIEL

PH PHAN ANH SON
TRỈ KIÊN TRÚC

-Đèn Led pha 30W

5000 5000
20000

10

MẶT BẰNG CHIỀU SÁNG CẢNH QUAN

TL: 1/75

5000

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT

THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẨM TRA

Theo văn bản số: 26. BСTТY

Ngày.. M..tháng 2 năm025

Ky ten

LƯƠNG ANH THƯ

CHỦ TRÌ KÉT CÁU:

NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

NGUYỄN TUÁN ANH

LỄ BÁ HUÂN

THOÁT NƯỚC:

TÊN CÔNG TRÌNH

A

TẾN CÒNG TRINH

SUA CHUA, CAI TẠOSỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG
ĐAI HỌC SƯ PHAM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VÊ:

MẶT BẰNG BÓ TRÍ CHIÉU

SÁNG CẢNH QUAN

THIÉT KÊ BẢN VỀ THI CÔNG
TỶ LE

А3 20252025

HÀNH| SỞ BĂN VỀ

CS-01



BẢNG TỒNG HỢP VẬT TƯ

Stt TÊN VẬT TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG
Chiếu sáng tiểu cảnh

1 Lắp đặt đèn led pha 30w cái 10,000

2 Lắp đặt đèn chiếu sáng treo trần có chụp 18w cái 8.000

3 Lắp đặt công tắc - 3 hạt trên 1 công tắc cái 1,000

4 Lắp đặt dây đơn 1x2.5mm2 m 170.000

5 Lắp đặt dây đơn 1x1.5mm2 m 80.000

6 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây

dẫn, đường kính D20mm
m 125,000

Cấp thoát nước tiểu canh

|Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc hồ cá (bao gồm hệ

1
thống lọc 4 ngăn, hệ thống ống đấu nối cấp, xả và

hệ thống bơm tạo dòng, tăng áp và toàn bộ phụ
hệ thống 1,000

kiện lắp đặt hệ thống)
2 Cung cấp, lắp đặt khung lavabor, mặt đá Granit m2 1,080

3 Lắp đặt chậu rửa lavabor bộ 2,000

4 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi bộ 2,000

5 Lắp đặt gương soi cái 2,000

Cung cấp lắp đặt đấu nối hệ thống cấp, thoát

6
nước lavabor (Đục phá đấu nối ống cấp, thoát

lavabor đấu nối vào hệ thống thoát seno hiện
toàn bộ 1,000

hru)

*GHI CHÚ:

Bản vẽ thể hiện kích thước thiết

kê. Đơn vị thỉ công cân kiêm trakế Đơn vì thi công cần kišm tra

kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯP
NG DẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Ố HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYÊT

Thoo Quyốt định aố:484.7JQD -DHSPKTт

Ngay. .8. tháng. 12nám 20.
Ký tên:

HIỆU CHỈNH:HIEU CHI

G
I
A

CHỦ ĐẦU T:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTÔNG ĐẠI HỌC SU PHAM RT
THANH PHO HỌ CHI MINH

TUQ. HIỆU TRƯỜNG
CQ TRUONG PHÒNG QUÂN LÝ
ĐẦU TỪ XÂY DỪNG VÀ ĐÁU THẦU
TOONGTRƯƠNG
HỌC SỰ PHAМ

HUAT

ThS THA LƯƠNG THỤ

DON VỊ THIẾT KE

CỘNG TY TNHH TỪ VẬN ĐẦU TƯ VÀĐAUT
CÔNKAY DNING SON VIỆT
VẪN Dub

TƯ VÀN ĐAUAGOC
VÀ XÂY DỰNG!

SON VIE

HO PHAN ANH SON

CHỦ NHIỆM - - CHỦ TRÌ KIẾN TRUC

LƯƠNG ANH THƯLƯONG ANH THU

HỦ TRÌ KẾT CAU:

یس

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG GTS

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản so./BCTĐ-GTS

N gày.16.-12-.2025
tà 

Chủ trì bộ môn ký tên:

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẤM TRATHAM TRА
Theo văn bản số:.. 6..../ BCTT
Ngày..0..tháng..1£.nám.

Ky Wa4

NGUYÊN QUANG THÁNG

CHỦ TRÌ ĐIỆN:

NGUYỄN TUẬN ANHNGUYEN TUAN AN

HÙ TRÌ CÁP THOÁT NƯỚC:

LỄ BÁ HUÂN

TÊN CÔNG TRÌNH:

A

SƯA CHƯA, CAI TẠO
TẦNG 5 TRƯỜNGTANG 5 TROONG
ĐAI HỌC SƯ PHAМ

KỸ THUẬT TP. HÔ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

C, 

BẢNG THÓNG KÊ

HIẾT KÊ BẢN VỀ THI CÔNG
TY LE N THÀNH SỐ BẢN VỆ

A3 2025 CS-02



DANH MỤC BẢN VỀ - PHẦN NỘI THÁT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYỆT

Thoo Quyốt định 86:484.7 JQD-DHSPKT
Ngay 18 háng lonam 20.025

KAKý tên:
STT SỐ HIÊU TÊN BẢN VỀ STT SỐ HIỆU TÊN BẢN VẼ

1 MBNT-01 MẶT BẰNG TÔNG THÊ NỘI THÁT TÀNG 5 21 NT-20 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THÁT PHÒNG KHÁNH TIẾT

2 NT-01 MẶT BẰNG BỎ TRÍ NỘI THÁT PHÒNG CHỦ TỊCH 22 NT-21 CHỈ TIẾT GHÉ GH3, CHI TIẾT BÀN BT1, BT2

3 NT-02 CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC BLV1 23 NT-22 CHI TIẾT VÁCH ÓP V4

4 NT-03 CHI TIẾT BÀN HỌP BH1 24 NT-23 CHI TIẾT VÁCH ÓP V5

5 NT-04 CHI TIÉT SOFA SF1 25 NT-24 CHI TIẾT VÁCH ÓP V6

NT-05 CHI TIẾT GHÉ LÀM VIỆC G1, GHÉ HỌP GH1 26 NT-25 CHI TIẾT VÁCH ỐP V7

NT-06 CHI TIẾT TÙ T1 27 NT-26 MẶT BẰNG BÓ TRÍ NỘI THÁT PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NT-07 CHI TIẾT ÓP CỘT 0C1, OC2, ОC3, ОC4, OC5 28 NT-27 CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC BLV3

NT-08 CHI TIẾT TÙ T2 29 NT-27 CHI TIÉT SOFA SF3

NT-09 CHI TIẾT VÁCH V1 30 NT-29 CHI TIẾT VÁCH ÓP V8

NT-10 CHI TIẾT VÁCH V2, CHI TIÉT TỪ T3 31 NT-30 CHI TIẾT VÁCH ÓP V9

2
3

NT-11 MẶT BẰNG BÓ TRỊ NỘI THÁT PHÒNG HIỆU TRƯỜNG 32 NT-31 CHI TIẾT VÁCH ÓP V10

NT-12 CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC BLV2 33 NT-32 CHI TIẾT VÁCH ÓP V11

NT-13 CHI TIẾT BÀN HỌP BH2 34 NT-33 CHI TIẾT TÙ KÊ HỒ SƠ T7 CÔNG TY TNH TƯ VẪN - XẢY DỰNG GTS

NT-14 CHI TIẾT BÀN SOFA SF2 35 NT-34 CHI TIẾT TỦ KÊ HÒ SƠ Т8 THẦM ĐỊNH

NT-15 CHI TIẾT GHÉ LÀM VIỆC G2, GHÉ HỌP GH2 36 NT-35 MẶT BẰNG BÓ TRÍ NÓI THÁT PHÒNG HOP
Theo Văn bản s .BCTD-GTS
Ngay.......12 Noày.. 16 -12-2025.

Chú t bộ môn ký tên:

7

NT-16 CHI TIẾT TÙ KÉ T4 37 NT-36 CHI TIẾT BÀN HỌP BH3, CHI TIẾT GHÉ HỌP GH3

18 NT-17 CHI TIẾT TÙ KÉ T5 38 NT-37 CHI TIẾT ÓP VÁCH V12

19 NT-18 CHI TIẾT VÁCH ÓP V3 39 NT-38 CHI TIẾT ỐP VÁCH V13

20 NT-19 CHI TIẾT TỬ T6, ÓP CỘT OC6, OC7 40 NT-39 CHI TIẾT ÓP VÁCH V14

41 NT-40 CHI TIẾT ÓP VÁCH V15
CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẨU TƯ

THẨM TRA
Theo văn bản sối 6.../ BCTT

Ngày. 6.tháng 1námdS

Ky tên:24



P. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Π

P. PHÓ HIỆU TRƯỜNG

P. PHÓ HIỆU TRƯỞNGTR

888888888

P. HOP

8488888

同B
-
8
8
E

n

A
A
A
Θ

P. CHỦ TỊCH P. HIỆU TRƯỞNG
KHÁNH TIẾT

TRƯỜNG EĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHE DUYET

THoo Quyốt alnh o:484OD
ANgy 18 thang 12 nam 20.0

JQD-DHSPKТ

Ký tên:

*GHI CHỦ:
Rản về thể
Bản vẽ thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiễm tra
40oh thi teó tkhi
kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

G
I
A
O

CHỦ ĐÀU TỰ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHỈ MINH

TUQ. HIỆU TRƯỞNG

DROONG PHONG QUANY
ĐẦU TỪ XAY DỤNG VÀ ĐẦU THẦU

C SƯ PHAM

N THUAT

HỒ CHỈ MINHMINH

Ths THÁI LƯƠNG THỤ

ĐON VỊ THIẾT KẾ:

CONGY INAH TỰ VĂN ĐẦU ĐẦU TTƯ VÀ

XÂY DỪNG SƠN VIỆT

CÔNG TY TN
GIAM ĐỐC

TỰ VẪN ĐẦU TU
VÀ XÂY DỰNGVA XAY DU

PHỐ PHAN ANH SON

CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIÊN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

THÊ HIỆN:

طس

MẶT BẰNG BÓ TRÍ NỘI THẤT TÔNG THẺ
TL: 1/150

CÔNG TY TNHH TƯ VẮN - XÂY DỰNG GTS

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số.BCTD-GTS
Ngày..1.6-12-2025

Chủ trì bộ môn ký tên:
2

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẤU TƯ

THẦM TRA
Theo văn bản số: BCTTY

Ngày. 7.tháng d.năm25

Ky tên

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VÊ:

MẶT BẰNG BÓ TRÍ NOIMẠT BAN

THÁT TÔNG THỂ

TỶ LỆ
THIỆT KỂ BẢN VỀ THI CÔNG

HOÀN THÀNH

2025

SỐ BẢN VỀ

MBNT-01
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RÈM CỬA

6000

DÈM CỦA

OC1

GH1 GH

GH1 GH1

GH1 BH1 GH1

T2 GH1 GH1

GH1 GH1H1

OC2

GE

BLV1

OC3 OC4

T3

GH1

GH1
SF1

-RÈM CỦA

TOC5

550 1800 800 3078 442 981

7650

000 200

V1

RÈM CỬA

TRƯỜNG IG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẾ DUYET

Thoo Quyốt định 6:4.847QD- DHSPKT

Ngày....tháng.nam 20.
Ký ten:

*GHI CHÚ:

Bản về thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiễm tra
ke. on vi thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN- XÂY DỰNG GTS

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số. /BCTD-GTS

Ngày...1.6 -12-.2025...
Chủ trì bộ môn ký tên:

itt

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁTAT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẨM TRA

Theo v n bản số: 165 BCTT

Ngày...C..tháng..1o2nam.&Cd

Ký ten

MẶT BẰNG PHÒNG CHỦ TỊCH
TL: 1/50

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUQ. HIỆU TRƯỜNG

CQ. TRUONG PHONG QUAN LY
ĐẦU TƯ XẨY DỪNG VÀ ĐẦU THẦU

TRƯỜNG
HỌC SƯ PHAM
THUAT Y

HỒ CHỈ MINH

ThS THAT LƯƠNG THỤ

ĐON VÌ THIẾT KÉ:

ONGTYONHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀ

1 XAY BUNG SON VIỆT
CONG TY INGHANBO0

TƯ VẤN ĐẦU TU

VÀ XÂY DỰNG Ln

SONYIET
l

PHỐ HHAN ANH SON

CHỦ NHIỀM Tl
- CHỦ TRÌ KIỂN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

THÊ HIỆN:

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

طيس

SỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BẰNGMẠT

PHÒNG CHỦ TỊCH

TỶ LỆ
THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

AN THÀNH SỐ BẢN VỀ

2025 NT-01



65
0

10
00

CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC BLV1

SỐ LƯỢNG: 1 CÁI

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG SẮT + MDF KHÁNG ẢM PHŮ MELAMIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ CHỈHAMINH

PHE DUYỆT
Thoo Quyốt định 6:484710D-DHSPKTJuyt dịnh s J0b-DHSPКТ

Ngày.1.8tháng.12..năm 20.0.ng......nam 20.
Kýten:

*GHI CHÚ:GHI CHO:
Bản võ thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiễm tra
ke. ton vi thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

VÅN MDF PHŮ VENEER SON PU

2400

MẶT BẰNG BÀN LÀM VIỆC CHỦ TỊCH

VÁN MDF PHŮ VENEER SON PU

800 1000

7
5
0

MẶT BÊN BÀN LÀM VIỆC CHỦ TỊCH

CHI TIẾT THÀNH HÒ
TL: 1/25

65
0

500

1
8
0
0

PHÓ CẢNH BÀN LÀM VIỆC
CÔNG TY TNHH TƯ VẪN-XÂY DỰNG GTS

THÂM ĐINH

Theo Văn bản s6 39 BCTD-GTS
Ngày....1.6..-12-2025

Chủ trì bộ môn ký tên:

2

1000

VÁN MDF PHŮ VENEER SON PU

75
0

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẤM TRA

Theo văn bản số:.26.S BСТТY

Ngày 6 tháng dd năm 025

Ký tên:

VẢN MDF PHŮ VENEER SON PU

4
7
6

2400

65
0

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHÓ HỒ CHỈ MINH

TUQ. HIỆU TRƯỜNG
TUQ. HIỆU TRƯƠNG

Q TRƯỜNG PHÔNG QUÂN LÝ
ĐẦU TỪ XÂY ĐỰNG VÀ ĐẦU THAU

PHAM

AT

HỒ CHÍ MINH

Ths.ThS THÁI LƯƠNG THU

ON VTDIETKÉ:

CÔNG TY TNHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀ

ANG TAKIRDNG SON VIỆT

ẨN ĐẦU TUAMBC
iYDUNGÀ 

NSƠN VIỆTl

PHO HO C
AN ANH SON

CHŨ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIỆN THCHTRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

THÊ HIỆN:

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

V

س

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

1846 5001800

MẶT BÊN BÀN LÀM VIỆC CHỦ TỊCH MẶT ĐỨNG CHÍNH BÀN LÀM VIỆC CHỦ TỊCH

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC
BLV 1

TY LE

A3 2025

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
ĂN THÀNH SỐ BẮN VỀ

NT-02
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0
0

2
0
0

70
0

CHI TIẾT BÀN HỌP BH1

SỐ LƯỢNG: 1 CÁI

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG SẮT + MDF KHÁNG ẢM PHŮ MELAMIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYỆT Ches

Thoo Quyết định số:484.1/00-DHSPKTТ
Ngay. ..tháng.nam 20.0.

Ký ten: n

*GHI CHÚ:

Bản vẽ thể hiện kích thước thiết

Ke.o v cong ca ki
kế. Đơn vị thi công cần kiểm tra

kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:

VÁN MDF KHÁNG ÂM PHŮ MELAMIN

700

20
989

2400 700

3800

60
0

8

PHÓ CẢNH BÀN HỌP

MẶT BẰNG BÀN HỌP

VÁN MDF KHÁNG ÂM PHÙ MELAMIN VÁN MDF KHÁNG ÂM PHŮ MELAMIN
1600

M

1200

MẶT BÊN BÀN HỌP

6
8
7

2400400 300

MẶT ĐỨNG CHÍNH BÀN HỌР

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN- XÂY DỰNG GTS

THẤM ĐINH

Theo Văn bản số 24 /BCTD-GTSTheo Van ban so......

Ngày...1.6-12-
Chủ trì bộ môn ký tôn:

300 400

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU Tt

THẦM TRA

Theo văn bản so:65/ BСТТY

Ngày.C7.tháng Al.nam. L0

Ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KÝ THUẬT

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

TUQ. HIỆU TRƯỞNGHIỆU 
QTRUONG PHONG QUAN LY

CĐẦU TƯ XAY DỰNG VÀ ĐẦU THẦU

TRƯỜNGo

HỌC SU PHẠ
HỌC SƯ PHAM

K THHNT

P. HỒ CHIMHAẬN LƯƠNG THỤ

ĐON VỊ THIẾTE:

CONG YTNHR TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀ
XAY DỰNG SON VIỆT

CÔNG TBIANHBOC
TUVẪN ĐAUTUTƯ VẪN ĐAUTU
VÀ XÂY DỰNG

SON VILL

H PHAREN ANN GON

CHỦ NHIỆU CHỦ TRÍ KIỆN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

THỂ HIỆN:

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

یس
س

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỆM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

TỶ LỆ

A3

CHI TIẾT BÀN HỌP
BH 1

HIẾT KỆ BẢN VỆ THI CÔNG
AN THÀNH

2025

BẢN VỀ

NT-03



CHI TIẾT SOFA 1

SỐ LƯỢNG: 1 CÁI

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG SÁT + MDF KHÁNG ẢM PHŮ MELAMIN

14
00

1030

700

MẶT BẰNG SOFA

700

4
5
0

0
0
6

MẶT BÊN SOFA

850

910

23
40

SOFA KHUNG GỖ DÁN MÚT BỌC DA CÔNG NGHIỆP

PHÓ CẢNH SOFA

BẢN TRÀ VÁN MDF KHÁNG ÂM PHỦ MELAMIN

1400

*GHI CHÚ:

Bản vẽ thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vị thi công cần kiễm tra
ke.bon vi thi cong can kien
kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIÊU CHÌNH:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYET

Theo Quyốt đlnh B6:4:841JQD-DHSPKT
Ngày.8. tháng.1nam 200ks.

Ký tên:

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUQ. HIỆU TRƯƠNG
QTRƯƠNG PHONG QUAN LY

ĐẤU TỪ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU THẦU

ƠNG
CSƯ PHAM

AT

CHI MINI

Th THÁI LƯƠNG THỤ

ĐỐN VÍ T HIỆT KÉ:

CÔNGYNHỨ TỪ VĂN ĐAU TƯ VÀ
XAY DỰNG SƠN VIỆT

CÔNG TX INHE
LO GIAM ĐOO1
TƯVÀNDAUTU
VÀXÂY DỰNG
VAXAY DO

SON VH

H PHỐ LE
PHOHWEA SON

KIẾN 
CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIÊN TRÚC:

8

LƯƠNG ANH THƯ

THÊ HIỆN:

یس

680 720

MẶT CHÍNH BÀN TRÀ

SOFA KHUNG GỖ DÁN MÚT BỌC DA CÔNG NGHIỆP2

8

CỘNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG GTS

THAM iNHTHÂM ĐINH

Theo Văn bản so......./ВСТ4 BCTO-GTS

Ngày...6-12.2025..
Chủ trì bộ môn ký tôn:

1020

MẶT CHÍNH SOFA ĐƠN

2340

1870

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

MẶT CHÍNH SOFA THẨM TRATHAM TRА
Theo văn bản số: 265. ВСТТ./ 

Ngày.. ...tháng.lo.năm.

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỀM XÂY DỤNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BÀN VỀ:

CHI TIẾT SOFA SF1

Ký tên:.
TY LE

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
HOÀN THÀNH BẢN VỀ

2025 NT-04



*GHI CHÚ:GHI CHO:
Bản vẽ thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vì thi công cần kiểm tra
ke. Đơn vị thi cong can kiem tra
kỹ kích thước thực tế trước khi

triền khai thi công.

CHI TIẾT GHÉ BÀN HỌP VÀ TIÉP KHÁCH GH1

SỐ LƯƠNG: 12 CÁI

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG INOX + NỆM BỌC DA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẤTT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYỆT

Thoo Quyết định 6:48471Q0-DHSPKT
Ngay.tháng.12nam 200

Ký tôn:

CHI TIẾT GHÉ LÀM VIỆC G1

SÓ LƯƠNG: 1 CÁI

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG INOX + NỆM BỌC DA

G
I
A
O

HIỆU CHÌNH:

5

CHỦ ĐẦU TƯ:
CHO DAD TO:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UO. HIỆU TRƯỜNGTUQ. HIỆU TRƯỜNG

TRUONG UNDAU THAU

HỌC SỰ PHẠPHAM
K THUATHUẠT

HO CHI MINH
THS THAI LƯƠNG THỤ

ĐON VỊ THIẾT KẾ:

CÒNG TỶ TNHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ VÀ
XAY DỪNG SƠN VIỆT

CÔNG  TY GIAM ĐỘC
N ĐẦU TỪ

VÀ XÂY DỰNG

SON VIET

PHOHHRAN ANH SON

CHỦ NHIỆM - CHỦ TRÌ KIÊN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ
THỂ HIỆN:

یس

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA, CẢI TẠO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
THÍLĐPC THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản so. 3/BCTD-GTS
Ngày. 16.-12-.1BTD-C

Chủ trì bộ môn ký tên:

HẢO SÁT

THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẨU TƯ

THẨM TRA

Theo v n bân so: 265 / BCT

Ngày... tháng. 42.. năm.02..thang....nân

Ky ten

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT GHÉ G1
CHI TIẾT GHÉ GH1

THIỆT KỂ BẮN VỀ THỊ CÔNG
OÀN V

A3 2025 NT-05



CHI TIẾT TỦ HỒ SƠ T1

SÓ LƯỢNG: 1 CÁI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÊ DUYỆT

Thoo Quyết định 86:4847100 - DHSPKTQuyt dịnh s:JQD- DHSPKT
Ngày....... tháng....năm 20

18 

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : MDF KHÁNG ÅM PHỦ MELAMIN

Ký tên: hus

ÁCH ÔP

KHUNG TÙ MDF KHÁNG ÂM 17MM
PHŮ MELAMIN

100 810 740 1840 740

4230

KHUNG TỬ MDF KHÁNG ÅM 17MM

PHŮ MELAMIN

21
75

2
8
9
5

72
0

350

MẶT BÊN TỦ HÒ SƠ

CỬA GIẢU KHUÔN

2
1
7
5

72
0

bol

CỬA GIẦU KHUÔN

ÓP VÁCH TÂM THAN TRE 12MM

810 740

윤

UTP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG GTS

THAM ĐINH
Thep Văn bận so.......bon s6 $9CTD-GT
Noày..16-12-2025...

Chủ trì bộ môn ký ten:

s

1840

4230

MẶT CHÍNH TỦ HỒ SƠ

740

G
I
A
O

*GHI CHỦ:

Bản về thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vì thi công cần kiễm trakê. Đơn vị thỉ công cần kiem tra

kỹ kích thước thực tế trước khi

triễn khai thi công.

HIỆU CHÌNH:HIEU CHIN

EH
5

CHỦ ĐẦU TƯ:CHO ĐAO TO:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Se TUO. HIỆU TRƯỞNGTUQ. HIỆU TRƯỞNG

C. TRUƠNG PHONG QUAN LY
ĐÀU TỪ XÂY DUNG VÀ ĐẦU THẦU

O CH

ThS. THÁI LƯƠNG THỤ

ÔN VỊ THIẾT KẾ:
1TRIET RE

ING TỴ TNRH TỰ VĂN ĐẦU TƯ VA
AYDUNG SƠN VIỆT

CÔNG TY IAM Bоб

TƯ VẤN ĐẦU TU

VÀ XÂY DỰNG М
SON VIRT

HPHANANHSON
PHO H

CHỦ NHIGM CHO TRÍ KIỆN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

THÊ HIỆN:

لس

28
95

KỆ MDF KHÁNG ÂM PHỦ MELAMIN

CÔNG TY CỔ PHẨN KHẢO SÁT
THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TU

THẦM TRA
Theo văn bản so:26/ ВСТTr

Ngày... 0.. tháng. 42năm.

Ký tê.

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG
SO 1, VO VAN NGAN, PHƯƠNG
THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT TỦ + VÁCH T1

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
HOÀN THÀNH | SỐ BẢN V

A3 2025 NT-06



2
9
0
0

CHI TIẾTIẾT ÓP CỘCỘT TẮM THAN TRE VÂN ĐÁ OC1, OC2, OC3 CHI TIẾT ỐP LAM SÓNG OC4, OC5

SỐ LƯỢNG: 1 BỘSÓ LƯƠNG: 1 BỘ

VẬT LIỆU SỬ DỤNG : KHUNG XƯƠNG MDF DÁN TÁM THAN TRE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHE DUYÊT
Thoo Quyốt định 86:48471Q0 - DHSPKT

Ngay...1.8.. háng.1nam 2005.
Kýton:

VẬT LIỆU SỬ DỤNGG : KHUNG MDF DÁN TÁM LAM SÓNG

*GHI CHÚ:*GHI CHU:

Bản vẽ thể hiện kích thước thiết
kế. Đơn vì thi công cần kiểm trakê. Đơn vị thỉ công cần kiêm tra

kỹ kích thước thực tế trước khi

triển khai thi công.

HIỆU CHÌNH:HIỆU CH
1

XƯỢNG MDF 17MM

TÁM NEN MDF 12MM

TÂM THAN THAN TTRE 5Mм

584

CHIỀU VÂN ÓP CỘT

2
9
0
0

55
0

680

584 664 550 680 550

MẶT ĐỨNG OC1 MẶT ĐỨNG OC2

MẶT CHÍNH ÓP COT VÂN GỐ

550

934

LAM SÓNG

CHIÊU VÂN ÓP COT
TCONG TY TNHH TƯ VẪN - XÂY DỰNG GTS

THẨM ĐỊNH
van bån sd

in ed 39 18CTĐ-GTS
-121-2075Ch trì bỗ môn ký tôn:

750 550

8 LAM SONG

XƯƠNG MDF 17MM
XƯƠNG MDF 17MM

934

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT
MẶT ĐỨNG OC HIẾT KỂ VÀ TƯ VẪN ĐẦU MẶT ĐỨNG OCA

THẨM TRA

Theo văn bản số: 26/BСТТЕ

Ngày. 76 tháng 12 năm 085ax.nam.

Ký tên..

006

520

47
4

G
I
A
O

5

CHỦ ĐÀU TỰ:
CHO BO O:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẠT
THÀNH PHÓ HỒ CHỈ MINH

TUO HIẾU TRƯỞNG
TUQ. HIỆU TRƯỜNG

QLTRƯONG PHÔNG QUẢN LY
ĐẦU TỪ XAY DỰNG VÀ ĐẦU THẦU

RƯƠNG
PHAM 2
AT

CHI MIN

TIS THÁI LƯƠNG THỤ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:
ĐON VI THET

CONG Y TNHH TỪ VĂN ĐẦU TƯ VÀ
XAY DỰNG SƠN VIỆT
AT DOS

CONG TYGTAM DO

TƯ VẬN ĐAUTU

VÀ XÂY DUNG
VAXA

SON VID

PHRHANANHSON

CHỦ NHIỆM - CHỮ TRÌ KIỆN TRÚC:

LƯƠNG ANH THƯ

HGNTHÊ HIỆ

لس

LƯƠNG ANH THƯ

TÊN CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA, CẢI TAO

TẦNG 5 TRƯỜNG

ĐẠI HỌC SƯ PHẠMSDHAM

KỸ THUẬT TP. HỒ

CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỀM XÂY DỰNG:

SỐ 1, VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNGSO 1, VO VAN NGAN, PHƯƠNG
THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

MẶT ĐỨNG OC5

MẶT CHÍNH ÓP CỘT LAM SÓNG

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT ÓP CỘT OC1,

OC2, OC3, OC4, OC5

HIỆT KẾ BĂN VỀ THI CÔNG

A3 2025 NT-07




































































